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 . Chính tả : 

  1- Điền vào chỗ chấm  (tr hay ch) 

     + Quả bưởi  ………òn ………ĩnh. 

     + Nằm ……ằn ……..ọc cả đêm không ngủ . 

     + Bờ ao đom đóm …….ập ……ờn  

     + Đàn ……..im bay …….ấp ……..ới …..ên bầu …….trời . 

  2- Điền vào chỗ chấm r, d hay gi ? 

- Bom ……ơi , đạn ….éo  

- …….ắt trâu ….. a đồng  

- Sóng vỗ …….ạt ……ào  

- Lòng ……ộn ……àng niềm vui  

- Học hành …..ỏi ……..ang 

- Phải ……ữ  gìn vệ sinh 

  3.  Điền vào chỗ chấm :  

        - sâm hay xâm  ?     ……………………… lược ; củ ………………………… 

        - nụng hay lụng ?     …………dân ; ………….cụ ; ………..áo ; …………..sâu . 

5- Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ ........ 

 - (trí/chí)                 ..........hướng                               .- (trăng/chăng) mặt .............. 

 - (chuyền/truyền)   ..........thống                                 - (chống/trống) chèo ............ 

6- Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

- (se / xe)          ..........lạnh                                       .-(sen / xen)      hoa .............. 

- (sách / xách)   ..........báo                                          -(sông / xông) dòng ............ 

7- Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ ...... 

- (trông/chông)     vót............;  ngóng............                                        

- (chống/trống)        .........chọi  ;...........vắng 

8- Gạch dưới những chữ sai viết chớnh tả do nhầm lẫn giữa l/n rồi sửa lại những chữ đú 

cho đỳng. 

- Nên rừng xuống biển.                           ............................................................. 

- D i lắng dầm sương.                             ............................................................. 

     - Vừa quen vừa nạ.                                 ............................................................... 

9 - Tìm 5 từ có tiếng no và 5 từ có tiếng lo :  

       M :      , ..................................................................................................................... 

              l  lắ  , ..................................................................................................................   

10 -  Điền s hoặc x vào chỗ chấm : 

     Ao ...âu ; ...âu thịt ; cây ...ung ; ...ung trận ; ...ung phong ; ...ỏ lợn ; ...ỏ chân vào ủng ; 

chim ...ẻ ; ...ẻ gỗ ; chia ...ẻ ; ...úc đất ; ...úc vật ; ...úc sắc ; đau ...ót ; bỏ ...ót ; ..ót xa. 

II. LuyÖn tõ vµ c©u 

Bài 1: Gạch dưới những sự vật được gọi và tả như người (nhân hóa) 

a) Những cánh buồm chung thuỷ cùng con người, vượt qua bao sóng nước, thời gian. 

b)      Chị tre chải tóc bên ao 

 Nàng mây áo trắng nghé vào soi gương 

Bài 2: Hoàn thành các câu sau: 
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a) Buổi sáng,em thường thức dậy lúc ............................................................ 

b) Những giọt sương tan biến khi................................................................. 

Bài 3:  iền từ ngữ thích hợp  vào chỗ trống 

 a)  Người chỉ huy phải luôn luôn tỉnh táo ,........................ để không mắc mưu địch. 

 b) Về mùa thu, tiết trời ........................................ 

 c) Ngày nay, chúng ta ra sức lao động,sản xuất để .............................ngày càng giàu đẹp. 

 d) Học sinh cả nước thi đua học tập để mai sau..................................đất nước đàng hoàng 

to đẹp hơn hơn. 

Bài 4:. Đặt câu theo mẫu A  t ế  à  ? để miêu tả . 

a. Một bụi tre . 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

b. Một dòng sông . 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

c. Buổi trưa mùa hè . 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 5:. Đặt dấu phẩy đúng chỗ trong đoạn văn sau : 

        Cò và Vạc là hai anh em nhưng tính nết rất khác nhau . Cò thì ngoan ngoãn chăm chỉ 

học tập sách vở sạch sẽ luôn được thày yêu bạn mến . Còn Vạc thì lười biếng ngày chỉ 

nằm ngủ . 

Bài 6:.Mỗi yêu cầu em hãy đặt 3 câu . 

 a. Theo mẫu : Ai- là gì ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 b. Theo mẫu : Ai- làm gì ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

  c. Theo mẫu : Ai- t ế  à  ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

    7: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi . 

                            Cậu Mèo đ  dạy từ lâu  

                  Cái tiếng rửa mặt, cái đầu nghêng nghêng 

                                                                ( Trần Đăng Khoa ) 
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                              Chị tre chải tóc bên ao  

                     Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương . 

                                                       ( Trần Đăng Khoa ) 
  a. Các sự vật được gọi bằng gì ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 b.Tìm những từ tả hoạt động của các sự vật đó ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Bài 8: Nối từ ngữ ở cột A (tên một số dân tộc ít người) với từ ngữ thích hợp ở cột B (địa 

bàn mà dân tộc đó sinh sống). 

1. Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, H-Mông  a. Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

2. Ba-na, Ê-đê  b. Miền núi phía Bắc 

3. Chăm, Khơ-me  c. Tây Nguyên 

Bài 9: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. 

- đẹp như……….....………….   -  đỏ như………………………… 

- dai như………......………….   - xanh như……………...……….. 

- đen như……….....………….  - vàng như…………..………….. 

Bài 10:  Tìm những hình ảnh so sánh trong bài “ Chõ bánh khúc của dì tôi” 

Bài 11:  iền từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống 

 a) Dân tộc ta có .....................................yêu nước. 

 b) Sáng tỏ như ....................ngày rằm 

Bài 12: Gạch dưới bộ phận  trả lời câu hỏi ở đâu? 

 1- Ở  Tây Nguyên , mỗi buôn làng đều dựng một nhà làng  to đẹp,chắc chắc chắn gọi là nhà  rông. 

 2- Ngôi trường của chúng tôi được xây dựng ở giữa cánh đồng. 

 

   .                  

1. Em h y viết một bức thư cho người thân. 

2. Em hãy kể về miền quê mà em biết. 

3.  Em hãy viết một bức thư cho bạn và kể về cảnh đẹp ở nông thôn .  

4.  Em hãy biết ba câu nói về một bong hoa hồng (  ó sử dụ     â      ) .  

     5.  Viết một đoạn văn (khoảng 6-8 câu) kể về ngày tết ở quê em, có sử dụng phương 

pháp so sánh. 

     6.  Em h·y giíi thiÖu v¾n t¾t vÒ mét anh hïng chèng giÆc ngo¹i x©m mµ em biÕt.                                        

 

 

 

 

 
 


